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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
        

Câu 1: (2 điểm)
	Cho hình vẽ bên dưới:
a. Hãy nêu nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển bơm xăng
b. Nêu công dụng của R,L,C. Giải thích tại sao điện trở cuộn L1 lại lớn hơn điện trở cuộn L2
  [image: mach bom EFI ok]
Câu 2: (2 điểm)
	Trình bày công dụng, chức năng của các tín hiệu G; Ne; VTA (TOYOTA). Trong quá trình điều kiển lượng phun nhiên liệu.

Câu 3: (3 điểm)
Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện đánh lửa (loại tiếp điểm) trên động cơ xăng 4 xy-lanh. Nêu công dụ của tụ điện C, và điện trở phụ Rf

Câu 4: (3 điểm)
	Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển kim phun, loại  phun hàng loạt của động cơ xăng 4 xy-lanh.
_______Hết_______
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	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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	 Bơm xăng trên động cơ EFI chỉ hoạt động khi động cơ đang chạy. Thậm chí nếu công tắc đang ở vị trí ON, bơm xăng cũng không hoạt động nếu bản thân động cơ không chạy, đây là đặc điểm an toàn.
Khi động cơ quay, dòng điện chạy từ cực ST của khoá điện (công tắc máy) đến cuộn dây L2 của rờle mở mạch, sau đó về mass.
Do đó, rờle mở mạch bật và kết quả là dòng điện chạy đến bơm xăng. Cùng lúc đó tấm đo trong cảm biến  đo lưu lượng khí cũng được mở bởi dòng khí nạp, và công tắc bơm xăng cũng nằm trong cảm biến  đo lưu lượng khí bật lên làm cho dòng điện chạy qua cuộn L1. Rờle này bật trong suốt quá trình hoạt động của động cơ.
Điện trở R và tụ điện C trong rờle mở mạch, mục đích là ngăn không cho tiếp điểm  mở ra, thậm chí khi dòng điện qua cuộn dây L1 giảm xuống do sự giảm đột ngột lượng khí nạp. Nó cũng có tác dụng hút tia lửa điện để bảo vệ tiếp điểm.
Điện trở chuộn L1 nhỏ hơn cuộn L2 là do trong quá trình khởi động điện áp ắc-quy bị sụt áp còn khoảng 9V. Do đó điện trở cuộn L2 phải giảm xuống để tăng lục hút tiếp điểm của rờ-le bơm xăng.
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	· Tín hiệu G cảm biến vị trí piston, báo cho ECU biết vị trí điểm chết trên của piston, quyết định thời gian phun cơ bản. Hiệu chỉnh cắt nhiên liệu và làm đậm để tăng công suất
· Tín hiệu Ne Cảm biến tốc độ động cơ dùng để  đo  tốc độ động cơ. Quyết định thời gian phun cơ bản. Hiệu chỉnh cắt nhiên liệu và làm đậm để tăng công suất
·  Tín hiệu VTA cảm biến vị trí bướm ga, hiệu chỉnh phản hồi tỉ lệ không khí – nhiên liệu. Làm đậm để tăng tốc và/hoặc tăng công suất
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· Công tắc máy ON, tiếp điểm đóng, dòng điện đi từ (+) ắc-quy BIGđiện trởCượn sơ cấptiếp điểmmát. Dòng điện tăng lên đạt giá trị bảo hòa.
· Sau đó cam quay đội tiếp điểm hé mở, ngắt dòng điện qua cuộn sơ cấp bị ngắt đột ngột, làm xuất hiện xuất điện động cảm ứng tương hỗ khoảng 30KV đến 45KV trên cuộn thứ cấp, phóng tia lửa điện đến bugi.
· Tụ điện: dùng để hấp thụ dòng hồ quang điện trong quá trình đóng mở tiếp điểm, chức năng này giúp bảo vệ tiếp điểm giảm được hiện tượng cháy rỗ trong quá trình hoạt động làm tăng tuổi thọ của tiếp điểm cho phép ngắt dòng sơ cấp nhanh hơn và ngoài ra giúp tiếp điểm bền hơn.									
· Điện trở: được sử dụng để giảm số vòng dây của cuộn sơ cấp, giúp cải thiện tăng áp của cuộn sơ cấp ở tốc độ cao. Giữ cho bôbin không bị nóng hay cháy khi động cơ ngừng mà ta quên tắt công tắc máy. Giữ  cho  bôbin  không  bị  nóng  khi  động  cơ  chạy  chậm
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Điện áp ắcquy được cấp trực tiếp tới kim phun qua công tắc máy IG. Khi transistor trong ECU mở thì có dòng điện chạy qua chân No.10 và chân No.20 đến E.01, E.02, trong khi transistor mở dòng điện chạy qua kim phun và xăng được phun đến đường ống nạp.
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